
BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ I 

Năm học 2023-2024 

MÔN LỊCH SỬ & ĐỊA LÍ – LỚP 4 

(Thời gian làm bài: 35 phút không kể giao đề) 

   Họ và tên: …………………………………...... Lớp 4A..................Số phách: ………. 

   Trường Tiểu học Đồng Hòa    Giám thị: 1,…………………....2,...................................                                                                                                    
 

 Giám khảo: 1,………………….............2,........................................ Số phách:…….........                                                                                                         

Điểm Lời nhận xét của giáo viên   

........................................................................................................ 

........................................................................................................

....................................................................................................... 

I. Trắc nghiệm: (6 điểm) 

Câu 1. (0,5đ) Thành phố Hải Phòng tiếp giáp với những tỉnh, thành phố nào?  

A. Hà Nội, Quảng Ninh, Thái Bình   B. Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định 

C. Hải Dương, Thái Bình, Quảng Ninh D. Hà Nội, Thái Bình, Quảng Ninh 

Câu 2. (0.5đ) Ai là người lập ra trang An Biên, nay là thành phố Hải Phòng?  

A. Hai Bà Trưng    B. Triệu Thị Trinh  

C. Nữ tướng Lê Chân   D. Nguyễn Thị Định 

Câu 3. (1đ) Nối ý ở cột A phù hợp với ý ở cột B: 

  A        B 

Làng Bát Tràng  Chạm bạc 

Làng Đại Bái  Đúc đồng 

Làng Văn Lâm  Làm gốm 

Làng Đồng Xâm  Thêu ren 

Câu 4. (0.5đ) Khoáng sản được khai thác nhiều nhất ở vùng Trung du và miền núi 

Bắc Bộ là:  

A. Vàng  B. Đồng   C. Sắt   D. Than đá 

Câu 5. (0.5đ) Lễ giỗ Tổ Hùng Vương diễn ra ở đâu và vào thời gian nào? 

A. Đền Hùng (Phú Thọ) vào ngày 15/8 âm lịch hằng năm. 

B. Đền Hùng (Phú Thọ) vào ngày 9/8 âm lịch hằng năm. 

C. Thăng Long (Hà Nội) vào ngày 10/3 âm lịch hằng năm. 

D. Đền Hùng (Phú Thọ) vào ngày 10/3 âm lịch hằng năm.  

Câu 6. (0.5đ) Vì sao vùng đồng bằng Bắc bộ có dân cư tập trung đông đúc nhất 

nước ta? 

A. Do có nhiều lễ hội lớn như: hội Lim, hội Gióng, hội Phủ Giày, … 

B. Do có nhiều tài nguyên thiên nhiên, có nhiều đặc sản. 

C. Do nhà nước có chính sách ưu đãi. 

D. Do điều kiện tự nhiên thuận lợi cho sinh sống, giao thông và sản xuất. 

 



 

 

 

 

 

Câu 7. (0.5đ) Vua Lý Công Uẩn dời đô từ Hoa Lư ra Thăng Long vào năm: 

A. 938  B. 1000  C. 1010  D. 1020 

Câu 8. (1đ) Đúng ghi Đ, Sai ghi S:  

A. Dân cư ở vùng đồng bằng Bắc Bộ chủ yếu là người Tày  

B. Dân cư ở vùng đồng bằng Bắc Bộ chủ yếu là người Kinh và một số dân tộc khác như 

Mường, Sán Dìu  

Câu 9. (1đ) Điền các từ “lũ lụt, đắp đê, trồng lúa, kè đê” vào chỗ chấm. 

Để ngăn ………….. và có thể …………………… nhiều vụ trong năm, người dân vùng 

đồng bằng Bắc Bộ đã ……………….. dọc hai bên bờ sông và …………….. kiên cố. 

II. Tự luận: (4 điểm) 

Câu 10. (1,5đ) 

a. Kể tên ít nhất 2 danh nhân có liên quan đến Thủ đô Hà Nội  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

b. Kể ít nhất 2 sự kiện lịch sử đã diễn ra tại Thủ đô Hà Nội 

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

Câu 11: (1,5đ) Nêu vai trò của ruộng bậc thang đối với đời sống và sản xuất của 

người dân ở khu vực miền núi Bắc Bộ. 

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

Câu 12: (1đ) Hãy kể tên ít nhất 3 lễ hội và 2 điệu hát múa dân gian vùng Bắc Bộ. 

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  
 

 

 

 



 

ĐÁP ÁN LỊCH SỬ& ĐỊA LÍ 4 

I. Trắc nghiệm: (6 điểm) 

Câu 1. (0,5đ) C 

Câu 2. (0.5đ) C 

Câu 3. (1đ) Mỗi ý đúng 0,25 điểm 

  A        B 

Làng Bát Tràng  Chạm bạc 

Làng Đại Bái  Đúc đồng 

Làng Văn Lâm  Làm gốm 

Làng Đồng Xâm  Thêu ren 

Câu 4. (0.5đ) D 

Câu 5. (0.5đ) D 

Câu 6. (0.5đ) D 

Câu 7. (0.5đ) C 

Câu 8. (1đ) Đúng ghi Đ, Sai ghi S:  

A. Dân cư ở vùng đồng bằng Bắc Bộ chủ yếu là người Tày  

B. Dân cư ở vùng đồng bằng Bắc Bộ chủ yếu là người Kinh và một số dân tộc khác như 

Mường, Sán Dìu  

Câu 9. (1đ) Điền các từ “lũ lụt, đắp đê, trồng lúa, kè đê” vào chỗ chấm. 

Để ngăn lũ lụt và có thể trồng lúa nhiều vụ trong năm, người dân vùng đồng bằng Bắc 

Bộ đã đắp đê dọc hai bên bờ sông và kè đê kiên cố. 

II. Tự luận: (4 điểm) 

Câu 10. (1,5đ) 

a. Kể tên ít nhất 2 danh nhân có liên quan đến Thủ đô Hà Nội  

b. Kể ít nhất 2 sự kiện lịch sử đã diễn ra tại Thủ đô Hà Nội 

Câu 11: (1,5đ) Nêu vai trò của ruộng bậc thang đối với đời sống và sản xuất của 

người dân ở khu vực miền núi Bắc Bộ. 

Câu 12: (1đ) Hãy kể tên ít nhất 3 lễ hội và 2 điệu hát múa dân gian vùng Bắc Bộ. 
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